
18 CÔNG BÁO/Số 74+75/Ngày 01-6-2022

PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1324/Qð-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2022 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực  

hoạt ñộng xây dựng; quản lý chất lượng công trình xây dựng; lao ñộng  

tiền lương; người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; thương mại quốc tế  

thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban quan lý Khu Công nghệ cao  

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị ñịnh số 92/2017/Nð-CP ngày 07 tháng 8 năm 

2017 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh liên quan ñến 

kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Theo ñề nghị của Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí 

Minh tại Tờ trình số 03/TTr-KCNC ngày 31 tháng 3 năm 2022. 
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QUYẾT ðỊNH 

 

ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này Danh mục 18 thủ tục hành chính các 

lĩnh vực Hoạt ñộng xây dựng; Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Lao ñộng tiền 

lương; Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Thương mại quốc tế thuộc thẩm 

quyền tiếp nhận của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố. 

Danh mục thủ tục hành chính ñăng tải trên Cổng thông tin ñiện tử của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại ñịa chỉ 

https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban Ban Quản 

lý Khu Công nghệ cao và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết ñịnh này./. 

 

            CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
LĨNH VỰC HOẠT ðỘNG XÂY DỰNG; QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG;  

LAO ðỘNG TIỀN LƯƠNG; NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM; THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ  
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1324/Qð-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

 I. Lĩnh vực hoạt ñộng xây dựng 
1 Thẩm ñịnh 

Báo cáo 
nghiên cứu 
khả thi ñầu 
tư xây dựng/ 
ðiều chỉnh 
Báo cáo 
nghiên cứu 
khả thi ñầu 
tư xây dựng 

 

- ðối với dự án 
Nhóm B: 25 
ngày kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ. 
- ðối với dự 
án Nhóm C: 
15 ngày kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Ban Quản 
lý Khu 
Công nghệ 
cao (Lô T2-
3, ñường 
D1, phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ ðức) 

- Từ ngày 
01/01/2022 
ñến hết 
ngày 
30/6/2022: 
Thông tư số 
120/2021/T
T-BTC  
- Từ ngày 
01/7/2022: 
Thông tư số 
209/2016/T
T-BTC.  
 

- Luật Xây dựng năm 
2014; 
- Luật Xây dựng năm 
2020 sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Luật 
Xây dựng; 
- Nghị ñịnh số 
15/2021/Nð-CP ngày 
03/3/2021 của Chính 
phủ về quy ñịnh chi tiết 
một số nội dung về 
quản lý dự án ñầu tư 
xây dựng;  
- Thông tư số 
209/2016/TT-BTC 
ngày 10/11/2016 của 
Bộ Tài chính quy ñịnh 

1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Người ñề nghị 
thẩm ñịnh nộp 01 bộ hồ sơ 
ñề nghị thẩm ñịnh Báo cáo 
nghiên cứu khả thi ñầu tư 
xây dựng/ñiều chỉnh Báo cáo 
nghiên cứu khả thi ñầu tư 
xây dựng cho Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC của Ban Quản 
lý KCNC. 
- Bước 2: Trong thời hạn 05 
ngày làm việc sau khi tiếp 
nhận hồ sơ, Ban Quản lý 
KCNC có trách nhiệm: 
+ Gửi văn bản yêu cầu bổ 
sung hồ sơ khi hồ sơ chưa 
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mức thu, chế ñộ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng 
phí thẩm ñịnh dự án 
ñầu tư xây dựng, phí 
thẩm ñịnh thiết kế cơ 
sở; 
- Thông tư số 
120/2021/TT-BTC 
ngày 21/12/2021 của 
Bộ Tài chính quy ñịnh 
mức thu một số khoản 
phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, 
tháo gỡ khó khăn cho 
ñối tượng chịu ảnh 
hưởng bởi dịch 
COVID-19 (có hiệu lực 
ngày 01/01/2022 ñến 
hết ngày 30/6/2022); 
- Thông tư số 
06/2021/TT-BXD ngày 
30/6/2021 của Bộ xây 
dựng quy ñịnh về phân 
cấp công trình xây 

ñầy ñủ sau thẩm ñịnh; 
+ Trả lại hồ sơ thẩm ñịnh 
trong trường hợp: Trình 
thẩm ñịnh không ñúng với 
thẩm quyền của cơ quan 
chuyên môn về xây dựng 
hoặc người ñề nghị thẩm 
ñịnh không ñúng thẩm 
quyền theo quy ñịnh tại Nghị 
ñịnh số 15/2021/Nð-CP; 
Không thuộc ñối tượng phải 
thẩm ñịnh tại cơ quan 
chuyên môn về xây dựng 
theo quy ñịnh; Hồ sơ trình 
thẩm ñịnh không bảo ñảm về 
tính pháp lý hoặc không hợp 
lệ theo quy ñịnh tại Nghị 
ñịnh số 15/2021/Nð-CP; 
+ Gửi văn bản ñến các cơ 
quan có thẩm quyền về 
phòng cháy chữa cháy ñể 
thực hiện lấy ý kiến về giải 
pháp phòng cháy, chữa cháy 
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dựng và hướng dẫn áp 
dụng trong quản lý hoạt 
ñộng ñầu tư xây dựng; 
- Nghị quyết số 
18/2017/NQ-HðND 
ngày 07/12/2017 của 
Hội ñồng nhân dân 
Thành phố ban hành 
quy ñịnh mức thu, chế 
ñộ thu, nộp và quản lý 
lệ phí cấp giấy phép 
xây dựng trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Nghị quyết số 
14/2021/NQ-HðND 
ngày 24/8/2021 của 
Hội ñồng nhân dân 
Thành phố về giảm lệ 
phí thực hiện các thủ 
tục hành chính áp dụng 
dịch vụ công trực tuyến 
mức ñộ 3 và mức ñộ 4 

của thiết kế cơ sở trong 
trường hợp chủ ñầu tư có 
yêu cầu. 
- Bước 3: Xử lý tương ứng 
yêu cầu tại bước 2: 
+ Trong thời hạn 20 ngày kể 
từ ngày nhận ñược Ban 
Quản lý KCNC yêu cầu bổ 
sung hồ sơ, nếu người ñề 
nghị thẩm ñịnh không thực 
hiện việc bổ sung hồ sơ thì 
cơ quan chuyên môn về xây 
dựng dừng việc thẩm ñịnh, 
người ñề nghị thẩm ñịnh 
trình thẩm ñịnh lại khi có 
yêu cầu. 
+ Trong quá trình thẩm ñịnh, 
Ban Quản lý KCNC có 
quyền tạm dừng thẩm ñịnh 
(không quá 01 lần) và thông 
báo kịp thời ñến người ñề 
nghị thẩm ñịnh các lỗi, sai 
sót về thông tin, số liệu trong 
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thuộc thẩm quyền 
quyết ñịnh của Hội 
ñồng nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết ñịnh số 
07/2017/Qð-UBND 
ngày 07/02/2017 của 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt ñộng 
của Ban Quản lý Khu 
Công nghệ cao Thành 
phố; 
- Quyết ñịnh số 
26/2017/Qð-UBND 
ngày 20/6/2017 của Ủy 
ban nhân dân Thành 
phố quy ñịnh một số 
nội dung về cấp phép 
xây dựng trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết ñịnh số 

nội dung hồ sơ dẫn ñến 
không thể ñưa ra kết luận 
thẩm ñịnh. Trường hợp các 
lỗi, sai sót nêu trên không 
thể khắc phục ñược trong 
thời hạn 20 ngày thì cơ quan 
chuyên môn về xây dựng 
dừng việc thẩm ñịnh, người 
ñề nghị thẩm ñịnh trình thẩm 
ñịnh lại khi có yêu cầu. 
- Bước 4: Trong thời gian 
không quá 25 ngày ñối với 
dự án nhóm B, không quá 15 
ngày ñối với dự án nhóm C 
kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ 
hợp lệ, Ban Quản lý KCNC 
ra thông báo kết quả thẩm 
ñịnh kèm theo hồ sơ bản vẽ 
ñược ñóng dấu. 
2. Cách thức thực hiện: Nộp 
hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua 
dịch vụ bưu chính ñến Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả 
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700/Qð-BXD ngày 
08/6/2021 của Bộ Xây 
dựng về việc công bố 
thủ tục hành chính ban 
hành mới; thủ tục hành 
chính ñược thay thế; thủ 
tục hành chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực hoạt 
ñộng xây dựng thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng. 

giải quyết TTHC của Ban 
Quản lý KCNC. 

2 Cấp Giấy 
phép xây 
dựng công 
trình cấp ñặc 
biệt, cấp I, 
cấp II (Công 
trình không 
theo 
tuyến/Theo 
tuyến trong 
ñô thị/Tín 

20 ngày kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ. 
 

Ban Quản lý 
Khu Công 
nghệ cao 
(Lô T2-3, 
ñường D1, 
phường Tân 
Phú, thành 
phố Thủ 
ðức) 
(Ban Quản 
lý thực hiện 

150.000 ñồng 
Trường hợp 
ñăng ký trực 
tuyến mức 
ñộ 3, mức 
ñộ 4: Giảm 
50% lệ phí 
(áp dụng từ 
ngày 03 
tháng 9 năm 
2021 ñến 

- Luật Xây dựng năm 
2014; 
- Luật Xây dựng năm 
2020 sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Luật 
Xây dựng; 
- Nghị ñịnh số 
15/2021/Nð-CP ngày 
03/3/2021 của Chính 
phủ về quy ñịnh chi tiết 
một số nội dung về 

1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Chủ ñầu tư nộp 02 
bộ hồ sơ ñề nghị cấp giấy 
phép xây dựng cho Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC của Ban Quản 
lý KCNC. 
  Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC của 
Ban Quản lý KCNC kiểm tra 
tính chính xác, ñầy ñủ của 
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ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng 
ñài, tranh 
hoành 
tráng/Theo 
giai ñoạn 
cho công 
trình không 
theo 
tuyến/Theo 
giai ñoạn 
cho công 
trình theo 
tuyến trong 
ñô thị/Dự 
án) 

ñối với công 
trình cấp II) 

hết ngày 31 
tháng 12 
năm 2022) 
 

quản lý dự án ñầu tư 
xây dựng;  
- Thông tư số 
06/2021/TT-BXD ngày 
30/6/2021 của Bộ xây 
dựng quy ñịnh về phân 
cấp công trình xây 
dựng và hướng dẫn áp 
dụng trong quản lý hoạt 
ñộng ñầu tư xây dựng; 
- Nghị quyết số 
18/2017/NQ-HðND 
ngày 07/12/2017 của 
Hội ñồng nhân dân 
Thành phố ban hành 
quy ñịnh mức thu, chế 
ñộ thu, nộp và quản lý 
lệ phí cấp giấy phép 
xây dựng trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Nghị quyết số 
14/2021/NQ-HðND 

hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ thuộc 
thẩm quyền Ban Quản lý 
KCNC cấp giấy phép xây 
dựng. 
- Bước 2: Trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ, phòng 
chuyên môn xử lý hồ sơ 
TTHC thuộc Ban Quản lý 
KCNC phải tổ chức thẩm 
ñịnh hồ sơ, kiểm tra thực 
ñịa. 
+ Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận bổ 
sung hồ sơ nhưng chưa ñáp 
ứng ñược yêu cầu theo văn 
bản thông báo, Ban Quản lý 
KCNC có trách nhiệm thông 
báo bằng văn bản hướng dẫn 
cho chủ ñầu tư tiếp tục hoàn 
thiện hồ sơ. Chủ ñầu tư có 
trách nhiệm bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ theo văn bản 
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ngày 24/8/2021 của 
Hội ñồng nhân dân 
Thành phố về giảm lệ 
phí thực hiện các thủ 
tục hành chính áp dụng 
dịch vụ công trực tuyến 
mức ñộ 3 và mức ñộ 4 
thuộc thẩm quyền 
quyết ñịnh của Hội 
ñồng nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết ñịnh số 
07/2017/Qð-UBND 
ngày 07/02/2017 của 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt ñộng 
của Ban Quản lý Khu 
Công nghệ cao Thành 
phố; 
- Quyết ñịnh số 
26/2017/Qð-UBND 
ngày 20/6/2017 của Ủy 

thông báo. Trường hợp việc 
bổ sung hồ sơ vẫn không ñáp 
ứng ñược các nội dung theo 
thông báo thì trong thời hạn 
03 ngày làm việc, Ban Quản 
lý KCNC có trách nhiệm 
thông báo ñến chủ ñầu tư về 
lý do không cấp giấy phép 
xây dựng. 
+ Trong thời gian 12 ngày 
ñối với công trình kể từ ngày 
nhận ñược hồ sơ, các cơ 
quan quản lý nhà nước ñược 
hỏi ý kiến có trách nhiệm trả 
lời bằng văn bản về những 
nội dung thuộc chức năng 
quản lý của mình. Sau thời 
hạn trên, nếu các cơ quan 
này không có ý kiến thì ñược 
xem như ñã ñồng ý và phải 
chịu trách nhiệm về những 
nội dung thuộc chức năng 
quản lý của mình; Ban Quản 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

ban nhân dân Thành 
phố quy ñịnh một số 
nội dung về cấp phép 
xây dựng trên ñịa bàn 
Thành phố; 
- Quyết ñịnh số 
700/Qð-BXD ngày 
08/6/2021 của Bộ Xây 
dựng về việc công bố 
thủ tục hành chính ban 
hành mới; thủ tục hành 
chính ñược thay thế; thủ 
tục hành chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực hoạt 
ñộng xây dựng thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng. 

lý KCNC căn cứ các quy 
ñịnh hiện hành ñể quyết ñịnh 
việc cấp giấy phép xây dựng. 
2. Cách thức thực hiện: Chủ 
ñầu tư nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi qua dịch vụ bưu 
chính. 

3 Cấp Giấy 
phép xây 
dựng sửa 
chữa, cải tạo 
ñối với công 

20 ngày kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ 
 

Ban Quản 
lý Khu 
Công nghệ 
cao (Lô T2-
3, ñường 

150.000 ñồng 
Trường hợp 
ñăng ký trực 
tuyến mức 
ñộ 3, mức 

- Luật Xây dựng năm 
2014; 
- Luật Xây dựng năm 
2020 về sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của 

1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Chủ ñầu tư nộp 02 
bộ hồ sơ ñề nghị cấp Giấy 
phép xây dựng sửa chữa, cải 
tạo cho Bộ phận tiếp nhận và 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

trình cấp ñặc 
biệt, cấp I, 
cấp II (Công 
trình Không 
theo 
tuyến/Theo 
tuyến trong 
ñô thị/Tín 
ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng 
ñài, tranh 
hoành 
tráng/Theo 
giai ñoạn 
cho công 
trình không 
theo 
tuyến/Theo 
giai ñoạn 
cho công 
trình theo 
tuyến trong 
ñô thị/Dự 

D1, phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ ðức) 
(Ban Quản 
lý thực hiện 
ñối với công 
trình cấp II) 

ñộ 4: Giảm 
50% lệ phí 
(áp dụng từ 
ngày 03 
tháng 9 năm 
2021 ñến 
hết ngày 31 
tháng 12 
năm 2022) 
 

Luật Xây dựng; 
- Nghị ñịnh số 
15/2021/Nð-CP ngày 
03/3/2021 của Chính 
phủ về quy ñịnh chi tiết 
một số nội dung về 
quản lý dự án ñầu tư 
xây dựng;  
- Thông tư số 
06/2021/TT-BXD ngày 
30/6/2021 của Bộ xây 
dựng quy ñịnh về phân 
cấp công trình xây 
dựng và hướng dẫn áp 
dụng trong quản lý hoạt 
ñộng ñầu tư xây dựng; 
- Nghị quyết số 
18/2017/NQ-HðND 
ngày 07/12/2017 của 
Hội ñồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 
Minh ban hành quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ 

trả kết quả giải quyết TTHC 
của Ban Quản lý KCNC. 
  Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC của 
Ban Quản lý KCNC kiểm tra 
tính chính xác, ñầy ñủ của 
hồ sơ ñể thực hiện việc tiếp 
nhận hồ sơ thuộc thẩm 
quyền Ban Quản lý KCNC 
cấp Giấy phép xây dựng sửa 
chữa, cải tạo. 
- Bước 2: Trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ, Ban Quản lý 
KCNC phải tổ chức thẩm 
ñịnh hồ sơ, kiểm tra thực 
ñịa. 
+ Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận bổ 
sung hồ sơ nhưng chưa ñáp 
ứng ñược yêu cầu theo văn 
bản thông báo, Ban Quản lý 
KCNC có trách nhiệm thông 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

án) thu, nộp và quản lý lệ 
phí cấp giấy phép xây 
dựng trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Nghị quyết số 
14/2021/NQ-HðND 
ngày 24/8/2021 của 
Hội ñồng nhân dân 
Thành phố về giảm lệ 
phí thực hiện các thủ 
tục hành chính áp dụng 
dịch vụ công trực tuyến 
mức ñộ 3 và mức ñộ 4 
thuộc thẩm quyền 
quyết ñịnh của Hội 
ñồng nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết ñịnh số 
07/2017/Qð-UBND 
ngày 07/02/2017 của 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố ban hành Quy chế 

báo bằng văn bản hướng dẫn 
cho chủ ñầu tư tiếp tục hoàn 
thiện hồ sơ. Chủ ñầu tư có 
trách nhiệm bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ theo văn bản 
thông báo. Trường hợp việc 
bổ sung hồ sơ vẫn không ñáp 
ứng ñược các nội dung theo 
thông báo thì trong thời hạn 
03 ngày làm việc, Ban Quản 
lý KCNC có trách nhiệm 
thông báo ñến chủ ñầu tư về 
lý do không cấp Giấy phép 
xây dựng sửa chữa, cải tạo. 
+ Trong thời gian 12 ngày 
(ñối với công trình) kể từ 
ngày nhận ñược hồ sơ, các 
cơ quan quản lý nhà nước 
ñược hỏi ý kiến có trách 
nhiệm trả lời bằng văn bản 
về những nội dung thuộc 
chức năng quản lý của mình. 
Sau thời hạn trên, nếu các cơ 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

tổ chức và hoạt ñộng 
của Ban Quản lý Khu 
Công nghệ cao Thành 
phố; 
- Quyết ñịnh số 
26/2017/Qð-UBND 
ngày 20/6/2017 của Ủy 
ban nhân dân Thành 
phố quy ñịnh một số 
nội dung về cấp phép 
xây dựng trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết ñịnh số 
700/Qð-BXD ngày 
08/6/2021 của Bộ Xây 
dựng về việc công bố 
thủ tục hành chính ban 
hành mới; thủ tục hành 
chính ñược thay thế; thủ 
tục hành chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực hoạt 
ñộng xây dựng thuộc 

quan này không có ý kiến thì 
ñược xem như ñã ñồng ý và 
phải chịu trách nhiệm về 
những nội dung thuộc chức 
năng quản lý của mình; Ban 
Quản lý KCNC căn cứ các 
quy ñịnh hiện hành ñể quyết 
ñịnh việc cấp Giấy phép xây 
dựng sửa chữa, cải tạo. 
2. Cách thức thực hiện: Chủ 
ñầu tư nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi qua dịch vụ bưu 
chính. 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng; 

4 Cấp giấy 
phép di dời 
ñối với công 
trình cấp 
ñặc biệt, cấp 
I và cấp II 
(Công trình 
không theo 
tuyến/Theo 
tuyến trong 
ñô thị/Tín 
ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng 
ñài, tranh 
hoành 
tráng/Theo 
giai ñoạn 
cho công 
trình không 
theo 

20 ngày kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ. 
 

Ban Quản 
lý Khu 
Công nghệ 
cao (Lô T2-
3, ñường 
D1, phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ ðức) 
(Ban Quản 
lý thực hiện 
ñối với công 
trình cấp II) 

150.000 ñồng 
Trường hợp 
ñăng ký trực 
tuyến mức 
ñộ 3, mức 
ñộ 4: Giảm 
50% lệ phí 
(áp dụng từ 
ngày 03 
tháng 9 năm 
2021 ñến 
hết ngày 31 
tháng 12 
năm 2022) 
 
 

- Luật Xây dựng năm 
2014; 
- Luật Xây dựng năm 
2020 sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Luật 
Xây dựng; 
- Nghị ñịnh số 
15/2021/Nð-CP ngày 
03/3/2021 của Chính 
phủ về quy ñịnh chi tiết 
một số nội dung về 
quản lý dự án ñầu tư 
xây dựng;  
- Thông tư số 
06/2021/TT-BXD ngày 
30/6/2021 của Bộ xây 
dựng quy ñịnh về phân 
cấp công trình xây 
dựng và hướng dẫn áp 
dụng trong quản lý hoạt 

1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1:  Chủ ñầu tư nộp 
02 bộ hồ sơ ñề nghị cấp 
Giấy phép di dời cho Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC của Ban 
Quản lý KCNC. 
  Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC của 
Ban Quản lý KCNC kiểm tra 
tính chính xác, ñầy ñủ của 
hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ thuộc 
thẩm quyền Ban Quản lý 
KCNC cấp Giấy phép di dời. 
- Bước 2: Trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ, Quản lý 
KCNC phải tổ chức thẩm 
ñịnh hồ sơ, kiểm tra thực 
ñịa. 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

tuyến/Theo 
giai ñoạn 
cho công 
trình theo 
tuyến trong 
ñô thị/Dự 
án) 

ñộng ñầu tư xây dựng; 
 
- Nghị quyết số 
18/2017/NQ-HðND 
ngày 07/12/2017 của 
Hội ñồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 
Minh ban hành quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ 
thu, nộp và quản lý lệ 
phí cấp giấy phép xây 
dựng trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Nghị quyết số 
14/2021/NQ-HðND 
ngày 24/8/2021 của 
Hội ñồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 
Minh về giảm lệ phí 
thực hiện các thủ tục 
hành chính áp dụng 
dịch vụ công trực tuyến 

+ Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận bổ 
sung hồ sơ nhưng chưa ñáp 
ứng ñược yêu cầu theo văn 
bản thông báo, Ban Quản lý 
KCNC có trách nhiệm thông 
báo bằng văn bản hướng dẫn 
cho chủ ñầu tư tiếp tục hoàn 
thiện hồ sơ. Chủ ñầu tư có 
trách nhiệm bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ theo văn bản 
thông báo. Trường hợp việc 
bổ sung hồ sơ vẫn không ñáp 
ứng ñược các nội dung theo 
thông báo thì trong thời hạn 
03 ngày làm việc, Ban Quản 
lý KCNC có trách nhiệm 
thông báo ñến chủ ñầu tư về 
lý do không cấp Giấy phép 
di dời. 
+ Trong thời gian 12 ngày 
(ñối với công trình) kể từ 
ngày nhận ñược hồ sơ, các 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

mức ñộ 3 và mức ñộ 4 
thuộc thẩm quyền 
quyết ñịnh của Hội 
ñồng nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết ñịnh số 
07/2017/Qð-UBND 
ngày 07/02/2017 của 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt ñộng 
của Ban Quản lý Khu 
Công nghệ cao Thành 
phố; 
- Quyết ñịnh số 
26/2017/Qð-UBND 
ngày 20/6/2017 của Ủy 
ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh về 
Quy ñịnh một số nội 
dung về cấp phép xây 
dựng trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí 

cơ quan quản lý nhà nước 
ñược hỏi ý kiến có trách 
nhiệm trả lời bằng văn bản 
về những nội dung thuộc 
chức năng quản lý của mình. 
Sau thời hạn trên, nếu các cơ 
quan này không có ý kiến thì 
ñược xem như ñã ñồng ý và 
phải chịu trách nhiệm về 
những nội dung thuộc chức 
năng quản lý của mình; Ban 
Quản lý KCNC căn cứ các 
quy ñịnh hiện hành ñể quyết 
ñịnh việc cấp Giấy phép di 
dời. 
2. Cách thức thực hiện: Chủ 
ñầu tư nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi qua dịch vụ bưu 
chính. 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

Minh; 
- Quyết ñịnh số 
700/Qð-BXD ngày 
08/6/2021 của Bộ Xây 
dựng về việc công bố 
thủ tục hành chính ban 
hành mới; thủ tục hành 
chính ñược thay thế; thủ 
tục hành chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực hoạt 
ñộng xây dựng thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng; 

5 Cấp ñiều 
chỉnh Giấy 
phép xây 
dựng ñối với 
công trình 
cấp ñặc biệt, 
cấp I, cấp II 
(Công trình 
không theo 

20 ngày kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ. 
 

Ban Quản 
lý Khu 
Công nghệ 
cao (Lô T2-
3, ñường 
D1, phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ ðức) 

150.000 ñồng 
Trường hợp 
ñăng ký trực 
tuyến mức 
ñộ 3, mức 
ñộ 4: Giảm 
50% lệ phí 
(áp dụng từ 
ngày 03 

- Luật Xây dựng năm 
2014; 
- Luật Xây dựng năm 
2020 sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Luật 
Xây dựng; 
- Nghị ñịnh số 
15/2021/Nð-CP ngày 
03/3/2021 của Chính 

1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1:  Chủ ñầu tư nộp 
02 bộ hồ sơ ñề nghị cấp ñiều 
chỉnh Giấy phép xây dựng 
cho Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC của 
Ban Quản lý KCNC. 
  Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC của 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

tuyến/Theo 
tuyến trong 
ñô thị/Tín 
ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng 
ñài, tranh 
hoành 
tráng/Theo 
giai ñoạn 
cho công 
trình không 
theo 
tuyến/Theo 
giai ñoạn 
cho công 
trình theo 
tuyến trong 
ñô thị/Dự 
án) 

(Ban Quản 
lý thực hiện 
ñối với công 
trình cấp II) 

tháng 9 năm 
2021 ñến 
hết ngày 31 
tháng 12 
năm 2022) 
 
 

phủ về quy ñịnh chi tiết 
một số nội dung về 
quản lý dự án ñầu tư 
xây dựng;  
- Thông tư số 
06/2021/TT-BXD ngày 
30/6/2021 của Bộ xây 
dựng quy ñịnh về phân 
cấp công trình xây 
dựng và hướng dẫn áp 
dụng trong quản lý hoạt 
ñộng ñầu tư xây dựng; 
- Nghị quyết số 
18/2017/NQ-HðND 
ngày 07/12/2017 của 
Hội ñồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 
Minh ban hành quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ 
thu, nộp và quản lý lệ 
phí cấp giấy phép xây 
dựng trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí 

Ban Quản lý KCNC kiểm tra 
tính chính xác, ñầy ñủ của 
hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ thuộc 
thẩm quyền Ban Quản lý 
KCNC cấp ñiều chỉnh Giấy 
phép xây dựng. 
- Bước 2: Trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ, Ban Quản lý 
KCNC phải tổ chức thẩm 
ñịnh hồ sơ, kiểm tra thực 
ñịa. 
+ Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận bổ 
sung hồ sơ nhưng chưa ñáp 
ứng ñược yêu cầu theo văn 
bản thông báo, Ban Quản lý 
KCNC có trách nhiệm thông 
báo bằng văn bản hướng dẫn 
cho chủ ñầu tư tiếp tục hoàn 
thiện hồ sơ. Chủ ñầu tư có 
trách nhiệm bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ theo văn bản 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

Minh; 
- Nghị quyết số 
14/2021/NQ-HðND 
ngày 24/8/2021 của 
Hội ñồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 
Minh về giảm lệ phí 
thực hiện các thủ tục 
hành chính áp dụng 
dịch vụ công trực tuyến 
mức ñộ 3 và mức ñộ 4 
thuộc thẩm quyền 
quyết ñịnh của Hội 
ñồng nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết ñịnh số 
07/2017/Qð-UBND 
ngày 07/02/2017 của 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt ñộng 
của Ban Quản lý Khu 
Công nghệ cao Thành 

thông báo. Trường hợp việc 
bổ sung hồ sơ vẫn không ñáp 
ứng ñược các nội dung theo 
thông báo thì trong thời hạn 
03 ngày làm việc, Ban Quản 
lý KCNC có trách nhiệm 
thông báo ñến chủ ñầu tư về 
lý do không cấp ñiều chỉnh 
Giấy phép xây dựng. 
+ Trong thời gian 12 ngày 
(ñối với công trình) kể từ 
ngày nhận ñược hồ sơ, các 
cơ quan quản lý nhà nước 
ñược hỏi ý kiến có trách 
nhiệm trả lời bằng văn bản 
về những nội dung thuộc 
chức năng quản lý của mình. 
Sau thời hạn trên, nếu các cơ 
quan này không có ý kiến thì 
ñược xem như ñã ñồng ý và 
phải chịu trách nhiệm về 
những nội dung thuộc chức 
năng quản lý của mình; Ban 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

phố; 
- Quyết ñịnh số 
26/2017/Qð-UBND 
ngày 20/6/2017 của Ủy 
ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh về 
Quy ñịnh một số nội 
dung về cấp phép xây 
dựng trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết ñịnh số 
700/Qð-BXD ngày 
08/6/2021 của Bộ Xây 
dựng về việc công bố 
thủ tục hành chính ban 
hành mới; thủ tục hành 
chính ñược thay thế; thủ 
tục hành chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực hoạt 
ñộng xây dựng thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 

Quản lý KCNC căn cứ các 
quy ñịnh hiện hành ñể quyết 
ñịnh việc cấp ñiều chỉnh 
Giấy phép xây dựng. 
2. Cách thức thực hiện: 
Chủ ñầu tư nộp hồ sơ trực 
tiếp hoặc gửi qua dịch vụ 
bưu chính. 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

Bộ Xây dựng; 
6 Gia hạn 

Giấy phép 
xây dựng 
ñối với công 
trình cấp ñặc 
biệt, cấp I, 
cấp II (Công 
trình không 
theo 
tuyến/Theo 
tuyến trong 
ñô thị/Tín 
ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng 
ñài, tranh 
hoành 
tráng/Theo 
giai ñoạn 
cho công 
trình không 
theo 
tuyến/Theo 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ 
 

Ban Quản 
lý Khu 
Công nghệ 
cao (Lô T2-
3, ñường 
D1, phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ ðức) 
(Ban Quản 
lý thực hiện 
ñối với công 
trình cấp II) 

15.000 ñồng 
Trường hợp 
ñăng ký trực 
tuyến mức 
ñộ 3, mức 
ñộ 4: Giảm 
50% lệ phí 
(áp dụng từ 
ngày 03 
tháng 9 năm 
2021 ñến 
hết ngày 31 
tháng 12 
năm 2022) 
 

- Luật Xây dựng năm 
2014; 
- Luật Xây dựng năm 
2020 sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Luật 
Xây dựng; 
- Nghị ñịnh số 
15/2021/Nð-CP ngày 
03/3/2021 của Chính 
phủ về quy ñịnh chi tiết 
một số nội dung về 
quản lý dự án ñầu tư 
xây dựng;  
- Thông tư số 
06/2021/TT-BXD ngày 
30/6/2021 của Bộ xây 
dựng quy ñịnh về phân 
cấp công trình xây 
dựng và hướng dẫn áp 
dụng trong quản lý hoạt 
ñộng ñầu tư xây dựng; 
- Nghị quyết số 

1. Trình tự thực hiện: 
- Chủ ñầu tư nộp bản chính 
Giấy phép xây dựng cho Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC của Ban 
Quản lý KCNC. 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC của 
Ban Quản lý KCNC kiểm tra 
tính chính xác, của Giấy 
phép xây dựng, tiếp nhận hồ 
sơ thuộc thẩm quyền Ban 
Quản lý KCNC cấp gia hạn 
Giấy phép xây dựng.  
Trong thời gian 05 ngày làm 
việc kể từ khi nhận ñược hồ 
sơ hợp lệ, Ban Quản lý 
KCNC xem xét quyết ñịnh 
cấp gia hạn giấy phép xây 
dựng. 
2. Cách thức thực hiện: 
Chủ ñầu tư nộp hồ sơ trực 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

giai ñoạn 
cho công 
trình theo 
tuyến trong 
ñô thị/Dự 
án) 

 

18/2017/NQ-HðND 
ngày 07/12/2017 của 
Hội ñồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 
Minh ban hành quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ 
thu, nộp và quản lý lệ 
phí cấp giấy phép xây 
dựng trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Nghị quyết số 
14/2021/NQ-HðND 
ngày 24/8/2021 của 
Hội ñồng nhân dân 
Thành phố về giảm lệ 
phí thực hiện các thủ 
tục hành chính áp dụng 
dịch vụ công trực tuyến 
mức ñộ 3 và mức ñộ 4 
thuộc thẩm quyền 
quyết ñịnh của Hội 
ñồng nhân dân Thành 

tiếp hoặc gửi qua dịch vụ 
bưu chính. 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết ñịnh số 
07/2017/Qð-UBND 
ngày 07/02/2017 của 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt ñộng 
của Ban Quản lý Khu 
Công nghệ cao Thành 
phố; 
- Quyết ñịnh số 
26/2017/Qð-UBND 
ngày 20/6/2017 của Ủy 
ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh quy 
ñịnh một số nội dung 
về cấp phép xây dựng 
trên ñịa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh; 
- Quyết ñịnh số 
700/Qð-BXD ngày 
08/6/2021 của Bộ Xây 
dựng về việc công bố 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

thủ tục hành chính ban 
hành mới; thủ tục hành 
chính ñược thay thế; thủ 
tục hành chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực hoạt 
ñộng xây dựng thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng. 

7 Cấp lại giấy 
phép xây 
dựng ñối 
với công 
trình cấp 
ñặc biệt, cấp 
I, cấp II 
(công trình 
Không theo 
tuyến/Theo 
tuyến trong 
ñô thị/Tín 
ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ  
 

Ban Quản 
lý Khu 
Công nghệ 
cao (Lô T2-
3, ñường 
D1, phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ ðức) 
(Ban Quản 
lý thực hiện 
ñối với công 
trình cấp II) 

15.000 ñồng 
Trường hợp 
ñăng ký trực 
tuyến mức 
ñộ 3, mức 
ñộ 4: Giảm 
50% lệ phí 
(áp dụng từ 
ngày 03 
tháng 9 năm 
2021 ñến 
hết ngày 31 
tháng 12 
năm 2022) 

-Luật Xây dựng năm 
2014; 
- Luật Xây dựng năm 
2020 sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Luật 
Xây dựng; 
- Nghị ñịnh số 
15/2021/Nð-CP ngày 
03/3/2021 của Chính 
phủ về quy ñịnh chi tiết 
một số nội dung về 
quản lý dự án ñầu tư 
xây dựng;  
- Thông tư số 

1. Trình tự thực hiện: 
- Chủ ñầu tư nộp 02 bộ hồ sơ 
ñề nghị cấp lại Giấy phép 
xây dựng cho Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC của Ban Quản 
lý KCNC. 
 - Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC của 
Ban Quản lý KCNC kiểm tra 
tính chính xác, ñầy ñủ của 
hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ thuộc 
thẩm quyền Ban Quản lý 
KCNC cấp lại Giấy phép 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

ñài, tranh 
hoành 
tráng/Sửa 
chữa, cải 
tạo/Theo 
giai ñoạn 
cho công 
trình không 
theo 
tuyến/Theo 
giai ñoạn 
cho công 
trình theo 
tuyến trong 
ñô thị/Dự 
án) 

 06/2021/TT-BXD  
ngày 30/6/2021 của Bộ 
Xây dựng quy ñịnh về 
phân cấp công trình 
xây dựng và hướng dẫn 
áp dụng trong quản lý 
hoạt ñộng ñầu tư xây 
dựng; 
- Quyết ñịnh số 
07/2017/Qð-UBND 
ngày 07/02/2017 của 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh ban 
hành Quy chế tổ chức 
và hoạt ñộng của Ban 
Quản lý Khu Công 
nghệ cao Thành phố; 
- Quyết ñịnh số 
26/2017/Qð-UBND 
ngày 20/6/2017 của Ủy 
ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh quy 
ñịnh một số nội dung 

xây dựng. 
- Trong thời gian 05 ngày 
làm việc kể từ khi nhận ñược 
hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý 
KCNC xem xét quyết ñịnh 
cấp lại giấy phép xây dựng. 
2. Cách thức thực hiện: 
Chủ ñầu tư nộp hồ sơ trực 
tiếp hoặc gửi qua dịch vụ 
bưu chính. 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

về cấp phép xây dựng 
trên ñịa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 
18/2017/NQ-HðND 
ngày 07/12/2017 của 
Hội ñồng nhân dân 
Thành phố ban hành 
quy ñịnh mức thu, chế 
ñộ thu, nộp và quản lý 
lệ phí cấp giấy phép 
xây dựng trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí 
Minh  
- Nghị quyết số 
14/2021/NQ-HðND 
ngày 24/8/2021 của 
Hội ñồng nhân dân 
Thành phố về giảm lệ 
phí thực hiện các thủ 
tục hành chính áp dụng 
dịch vụ công trực tuyến 
mức ñộ 3 và mức ñộ 4 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

thuộc thẩm quyền 
quyết ñịnh của Hội 
ñồng nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết ñịnh số 
700/Qð-BXD ngày 
08/6/2021 của Bộ Xây 
dựng về việc công bố 
thủ tục hành chính ban 
hành mới; thủ tục hành 
chính ñược thay thế; 
thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực 
hoạt ñộng xây dựng 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng. 
 
 

II. Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng  
1. Kiểm tra 

công tác 
nghiệm thu 

20 ngày kể từ 
ngày tiếp nhận 
hồ sơ 

Ban Quản 
lý Khu 
Công nghệ 

Không - Luật Xây dựng năm 
2014; 
- Luật Xây dựng năm 

1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Trước 10 ngày ñối 
với công trình cấp II so với 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

hoàn thành 
công trình 

 

 cao (Lô T2-
3, ñường 
D1, phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ ðức). 
(Ban Quản 
lý thực hiện 
ñối với công 
trình cấp II) 

2020 sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Luật 
Xây dựng; 
- Nghị ñịnh số 
06/2021/Nð-CP ngày 
26/01/2021 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết 
một số nội dung về 
quản lý chất lượng, thi 
công xây dựng và bảo 
trì công trình xây dựng; 
- Quyết ñịnh số 
23/2017/Qð-UBND 
ngày 24/4/2017 của Ủy 
ban nhân dân Thành 
phố ban hành Quy ñịnh 
trách nhiệm quản lý nhà 
nước về chất lượng và 
bảo trì công trình xây 
dựng trên ñịa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết ñịnh số 
07/2017/Qð-UBND 

ngày Chủ ñầu tư dự kiến tổ 
chức nghiệm thu hoàn thành 
công trình, Chủ ñầu tư gửi 
01 bộ hồ sơ ñề nghị kiểm tra 
công tác nghiệm thu hoàn 
thành hạng mục công trình, 
công trình xây dựng ñến Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC của Ban 
Quản lý KCNC. 
- Bước 2: Ban Quản lý 
KCNC thực hiện kiểm tra 
các ñiều kiện nghiệm thu 
hoàn thành ñưa công trình 
vào khai thác, sử dụng. 
Trường hợp công trình 
không ñược kiểm tra trong 
quá trình thi công thì thực 
hiện kiểm tra sự tuân thủ các 
quy ñịnh về công tác quản lý 
chất lượng, an toàn trong thi 
công xây dựng công trình 
của Chủ ñầu tư và các nhà 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

ngày 07/02/2017 của 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt ñộng 
của Ban Quản lý Khu 
Công nghệ cao Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết ñịnh số 
477/Qð-BXD ngày 
29/4/2021 của Bộ Xây 
dựng về việc công bố 
thủ tục hành chính mới 
ban hành; thủ tục hành 
chính ñược thay thế 
trong lĩnh vực quản lý 
chất lượng công trình 
xây dựng thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Xây 
dựng. 

thầu và kiểm tra các ñiều 
kiện nghiệm thu hoàn thành 
công trình ñưa vào khai thác, 
sử dụng. 
- Bước 3: Trong thời hạn 20 
ngày ñối với công trình cấp 
II kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ 
ñề nghị kiểm tra công tác 
nghiệm thu, Ban Quản lý 
KCNC ra thông báo kết quả 
kiểm tra công tác nghiệm thu 
hoàn thành hạng mục công 
trình, công trình xây dựng. 
2. Cách thức thực hiện: 
Nộp trực tiếp, gửi qua dịch 
vụ bưu chính. 

 III. Lĩnh vực lao ñộng nước ngoài làm việc tại Việt Nam 
1 Cấp giấy 

phép lao 
05 ngày làm 
việc kể từ 

Ban Quản 
lý Khu 

600.000 ñồng 
Trường hợp 

- Bộ luật Lao ñộng ngày 
20 tháng 11 năm 2019; 

1. ðiều chỉnh trình tự thực 
hiện: 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

ñộng cho 
người lao 
ñộng nước 
ngoài làm 
việc tại Việt 
Nam 

ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Công nghệ 
cao (Lô T2-

3, ñường 
D1, phường 

Tân Phú, 
thành phố 
Thủ ðức). 

ñăng ký trực 
tuyến mức 
ñộ 3, mức 
ñộ 4: Giảm 
50% lệ phí 
(áp dụng từ 
ngày 03 
tháng 9 năm 
2021 ñến 
hết ngày 31 
tháng 12 
năm 2022) 
 

- Nghị ñịnh số 
152/2020/Nð-CP ngày 
30/12/2020 của Chính 
phủ quy ñịnh về người 
lao ñộng nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam 
và tuyển dụng, quản lý 
người lao ñộng Việt 
Nam làm việc cho tổ 
chức, cá nhân nước 
ngoài tại Việt Nam; 
- Nghị quyết số 
11/2017/NQ-HðND 
ngày 07/12/2017 của 
Hội ñồng nhân dân 
Thành phố ban hành 
mức thu lệ phí cấp Giấy 
phép lao ñộng cho 
người nước ngoài làm 
việc trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Nghị quyết số 
14/2021/NQ-HðND 

- Bước 1: Trước ít nhất 15 
ngày, kể từ ngày người lao 
ñộng nước ngoài dự kiến bắt 
ñầu làm việc cho người sử 
dụng lao ñộng thì người nộp 
hồ sơ ñề nghị cấp giấy phép 
lao ñộng nộp hồ sơ cho Ban 
Quản lý KCNC (ñược Sở 
Lao ñộng - Thương binh và 
Xã hội ủy quyền) nơi người 
lao ñộng nước ngoài dự kiến 
làm việc. 
- Bước 2: Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận ñủ hồ sơ ñề nghị cấp 
giấy phép lao ñộng, Ban 
Quản lý KCNC (ñược Sở 
Lao ñộng - Thương binh và 
Xã hội ủy quyền) cấp giấy 
phép lao ñộng cho người lao 
ñộng nước ngoài theo mẫu 
do Bộ Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội in và phát 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

ngày 24/8/2021 của 
Hội ñồng nhân dân 
Thành phố về giảm lệ 
phí thực hiện các thủ 
tục hành chính áp dụng 
dịch vụ công trực tuyến 
mức ñộ 3 và mức ñộ 4 
thuộc thẩm quyền 
quyết ñịnh của Hội 
ñồng nhân dân Thành 
phố. 
- Quyết ñịnh số 
526/Qð-LðTBXH 
ngày 04/5/2021 của Bộ 
Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
sửa ñổi, bổ sung lĩnh 
vực việc làm thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Lao ñộng - Thương 

hành thống nhất (nội dung 
của giấy phép lao ñộng theo 
Mẫu số 12/PLI Phụ lục I ban 
hành kèm theo Nghị ñịnh số 
152/2020/Nð-CP). Trường 
hợp không cấp giấy phép lao 
ñộng thì có văn bản trả lời 
và nêu rõ lý do. 
ðối với người lao ñộng nước 
ngoài làm việc theo hợp 
ñồng lao ñộng, sau khi ñược 
cấp giấy phép lao ñộng thì 
người sử dụng lao ñộng và 
người lao ñộng nước ngoài 
phải ký kết hợp ñồng lao 
ñộng bằng văn bản theo quy 
ñịnh của pháp luật lao ñộng 
Việt Nam trước ngày dự 
kiến làm việc cho người sử 
dụng lao ñộng. 
Người sử dụng lao ñộng phải 
gửi hợp ñồng lao ñộng ñã ký 
kết theo yêu cầu tới Ban 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

binh và Xã hội. 
- Văn bản ủy quyền của 
Sở Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội Thành 
phố ngày 24/12/2021 
Ủy quyền cho Ban 
Quản lý Khu Công 
nghệ cao về việc thực 
hiện một số nhiệm vụ 
quản lý Nhà nước về 
lao ñộng trong Khu 
Công nghệ cao trên ñịa 
bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Quản lý KCNC (ñược Sở 
Lao ñộng - Thương binh và 
Xã hội ủy quyền). Hợp ñồng 
lao ñộng là bản gốc hoặc bản 
sao có chứng thực. 
2. Cách thức thực hiện: nộp 
qua dịch vụ công trực tuyến 
hoặc gửi qua dịch vụ bưu 
chính hoặc nộp hồ sơ trực 
tiếp (không khuyến khích) 
tới Ban Quản lý KCNC. 

2 Cấp lại giấy 
phép lao 
ñộng cho 
người lao 
ñộng nước 
ngoài làm 
việc tại Việt 
Nam 
 

03 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Ban Quản 
lý Khu 

Công nghệ 
cao (Lô T2-

3, ñường 
D1, phường 

Tân Phú, 
thành phố 
Thủ ðức) 

450.000 ñồng 
Trường hợp 
ñăng ký trực 
tuyến mức 
ñộ 3, mức 
ñộ 4: Giảm 
50% lệ phí 
(áp dụng từ 
ngày 03 

- Bộ luật Lao ñộng ngày 
20 tháng 11 năm 2019; 
- Nghị ñịnh số 
152/2020/Nð-CP ngày 
30/12/2020 của Chính 
phủ quy ñịnh về người 
lao ñộng nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam 
và tuyển dụng, quản lý 

1. ðiều chỉnh trình tự thực 
hiện: 
- Bước 1: Người sử dụng lao 
ñộng nộp hồ sơ ñề nghị cấp 
lại giấy phép lao ñộng nộp 
hồ sơ cho Ban Quản lý 
KCNC (ñược Sở Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội ủy 
quyền). 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

tháng 9 năm 
2021 ñến 
hết ngày 31 
tháng 12 
năm 2022) 
 

người lao ñộng Việt 
Nam làm việc cho tổ 
chức, cá nhân nước 
ngoài tại Việt Nam; 
- Nghị quyết số 
11/2017/NQ-HðND 
ngày 07/12/2017 của 
Hội ñồng nhân dân 
Thành ban hành mức 
thu lệ phí cấp Giấy 
phép lao ñộng cho 
người nước ngoài làm 
việc trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
 
- Nghị quyết số 
14/2021/NQ-HðND 
ngày 24/8/2021 của 
Hội ñồng nhân dân 
Thành phố về giảm lệ 
phí thực hiện các thủ 
tục hành chính áp dụng 
dịch vụ công trực tuyến 

- Bước 2: Trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể từ ngày 
nhận ñủ hồ sơ ñề nghị cấp 
lại giấy phép lao ñộng, Ban 
Quản lý KCNC (ñược Sở 
Lao ñộng - Thương binh và 
Xã hội ủy quyền) cấp lại 
giấy phép lao ñộng. Trường 
hợp không cấp lại giấy phép 
lao ñộng thì có văn bản trả 
lời và nêu rõ lý do. 
2. Cách thức thực hiện: nộp 
qua dịch vụ công trực tuyến 
hoặc gửi qua dịch vụ bưu 
chính hoặc nộp hồ sơ trực 
tiếp (không khuyến khích) 
tới Ban Quản lý KCNC. 
3. ðiều chỉnh thành phần hồ 
sơ thứ 3 như sau: Trường 
hợp giấy phép lao ñộng bị 
mất thì phải có xác nhận của 
cơ quan Công an cấp xã nơi 
người nước ngoài cư trú 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

mức ñộ 3 và mức ñộ 4 
thuộc thẩm quyền 
quyết ñịnh của Hội 
ñồng nhân dân Thành 
phố. 
- Quyết ñịnh số 
526/Qð-LðTBXH 
ngày 04/5/2021 của Bộ 
Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
sửa ñổi, bổ sung lĩnh 
vực việc làm thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội. 
- Văn bản ủy quyền của 
Sở Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội Thành 
phố Hồ Chí Minh ngày 
24/12/2021 Ủy quyền 

hoặc cơ quan có thẩm quyền 
của nước ngoài theo quy 
ñịnh của pháp luật 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

cho Ban Quản lý Khu 
Công nghệ cao về việc 
thực hiện một số nhiệm 
vụ quản lý Nhà nước về 
lao ñộng trong Khu 
Công nghệ cao trên ñịa 
bàn Thành phó Hồ Chí 
Minh. 

3 Xác nhận 
người lao 
ñộng nước 
ngoài không 
thuộc diện 
cấp giấy 
phép lao 
ñộng 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Ban Quản 
lý Khu 

Công nghệ 
cao (Lô T2-

3, ñường 
D1, phường 

Tân Phú, 
thành phố 
Thủ ðức) 

Không - Bộ luật Lao ñộng ngày 
20 tháng 11 năm 2019; 
- Nghị ñịnh số 
152/2020/Nð-CP ngày 
30/12/2020 của Chính 
phủ quy ñịnh về người 
lao ñộng nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam 
và tuyển dụng, quản lý 
người lao ñộng Việt 
Nam làm việc cho tổ 
chức, cá nhân nước 
ngoài tại Việt Nam; 
- Nghị quyết số 
11/2017/NQ-HðND 

1. ðiều chỉnh trình tự thực 
hiện: 
- Bước 1: Người sử dụng lao 
ñộng ñề nghị Ban Quản lý 
KCNC (ñược Sở Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội ủy 
quyền) nơi người lao ñộng 
nước ngoài dự kiến làm việc 
xác nhận người lao ñộng 
nước ngoài không thuộc diện 
cấp giấy phép lao ñộng trước 
ít nhất 10 ngày, kể từ ngày 
người lao ñộng nước ngoài 
bắt ñầu làm việc. 
- Bước 2: Trong thời hạn 05 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

ngày 07/12/2017 của 
Hội ñồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 
Minh về ban hành mức 
thu lệ phí cấp Giấy 
phép lao ñộng cho 
người nước ngoài làm 
việc trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Nghị quyết số 
14/2021/NQ-HðND 
ngày 24/8/2021 của 
Hội ñồng nhân dân 
Thành phố về giảm lệ 
phí thực hiện các thủ 
tục hành chính áp dụng 
dịch vụ công trực tuyến 
mức ñộ 3 và mức ñộ 4 
thuộc thẩm quyền 
quyết ñịnh của Hội 
ñồng nhân dân Thành 
phố. 
- Quyết ñịnh số 

ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận ñủ hồ sơ ñề nghị xác 
nhận không thuộc diện cấp 
giấy phép lao ñộng, Ban 
Quản lý KCNC (ñược Sở 
Lao ñộng - Thương binh và 
Xã hội ủy quyền) có văn bản 
xác nhận không thuộc diện 
cấp giấy phép lao ñộng theo 
Mẫu số 10/PLI Phụ lục I 
Nghị ñịnh số 152/2020/Nð-
CP. Trường hợp không xác 
nhận thì có văn bản trả lời và 
nêu rõ lý do. 
2. Cách thức thực hiện: nộp 
qua dịch vụ công trực tuyến 
hoặc gửi qua dịch vụ bưu 
chính hoặc nộp hồ sơ trực 
tiếp (không khuyến khích) 
tới Ban Quản lý KCNC. 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

526/Qð-LðTBXH 
ngày 04/5/2021 của Bộ 
Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
sửa ñổi, bổ sung lĩnh 
vực việc làm thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội. 
- Văn bản ủy quyền của 
Sở Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội Thành 
phố Hồ Chí Minh ngày 
24/12/2021 Ủy quyền 
cho Ban Quản lý Khu 
Công nghệ cao về việc 
thực hiện một số nhiệm 
vụ quản lý Nhà nước về 
lao ñộng trong Khu 
Công nghệ cao trên ñịa 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

bàn Thành phó Hồ Chí 
Minh. 

4 Báo cáo giải 
trình nhu 
cầu, thay ñổi 
nhu cầu sử 
dụng lao 
ñộng nước 
ngoài 

10 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Ban Quản 
lý Khu 

Công nghệ 
cao (Lô T2-

3, ñường 
D1, phường 

Tân Phú, 
thành phố 
Thủ ðức) 

Không - Bộ luật Lao ñộng ngày 
20 tháng 11 năm 2019; 
- Nghị ñịnh số 
152/2020/Nð-CP ngày 
30/12/2020 của Chính 
phủ quy ñịnh về người 
lao ñộng nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam 
và tuyển dụng, quản lý 
người lao ñộng Việt 
Nam làm việc cho tổ 
chức, cá nhân nước 
ngoài tại Việt Nam; 
- Quyết ñịnh số 
526/Qð-LðTBXH 
ngày 04/5/2021 của Bộ 
Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
sửa ñổi, bổ sung lĩnh 

1. ðiều chỉnh trình tự thực 
hiện: 
- Bước 1: Trước ít nhất 30 
ngày kể từ ngày dự kiến sử 
dụng người lao ñộng nước 
ngoài, người sử dụng lao 
ñộng (trừ nhà thầu) có trách 
nhiệm xác ñịnh nhu cầu sử 
dụng người lao ñộng nước 
ngoài ñối với từng vị trí 
công việc mà người lao ñộng 
Việt Nam chưa ñáp ứng 
ñược và gửi báo cáo giải 
trình về nhu cầu sử dụng 
người lao ñộng nước ngoài 
theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục 
I ban hành kèm theo Nghị 
ñịnh số 152/2020/Nð-CP 
ñến Ban Quản lý KCNC 
(ñược UBND TP.HCM ủy 
quyền) nơi người lao ñộng 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

vực việc làm thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội; 
- Quyết ñịnh số 
4055/Qð-UBND ngày 
30/11/2021 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ủy quyền 
xem xét chấp thuận vị 
trí công việc ñược sử 
dụng người lao ñộng 
nước ngoài làm việc tại 
các tổ chức, doanh 
nghiệp trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
 

 

nước ngoài dự kiến làm việc. 
Trong quá trình thực hiện 
nếu thay ñổi nhu cầu sử 
dụng người lao ñộng nước 
ngoài thì người sử dụng lao 
ñộng (trừ nhà thầu) gửi báo 
cáo giải trình thay ñổi theo 
Mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban 
hành kèm theo Nghị ñịnh số 
152/2020/Nð-CP ñến Ban 
Quản lý KCNC (ñược 
UBND TP.HCM ủy quyền) 
trước ít nhất 30 ngày kể từ 
ngày dự kiến sử dụng người 
lao ñộng nước ngoài. 
- Bước 2: Trong thời hạn 10 
ngày làm việc kể từ ngày 
nhận ñược báo cáo giải trình 
hoặc báo cáo giải trình thay 
ñổi nhu cầu sử dụng người 
lao ñộng nước ngoài, Ban 
Quản lý KCNC (ñược 
UBND TP.HCM ủy quyền) 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

có văn bản chấp thuận hoặc 
không chấp thuận về việc sử 
dụng người lao ñộng nước 
ngoài ñối với từng vị trí 
công việc theo Mẫu số 
03/PLI Phụ lục I ban hành 
kèm theo Nghị ñịnh số 
152/2020/Nð-CP. 
2. Cách thức thực hiện: nộp 
báo cáo giải trình qua dịch 
vụ công trực tuyến hoặc gửi 
qua dịch vụ bưu chính hoặc 
nộp hồ sơ trực tiếp (không 
khuyến khích) tới Ban Quản 
lý KCNC. 
 
 
 

 IV. Lĩnh vực lao ñộng, tiền lương 
1 ðăng ký nội 

quy lao 
ñộng của 
doanh 

7 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ 

Ban Quản 
lý Khu 

Công nghệ 
cao (Lô T2-

Không - Bộ luật Lao ñộng ngày 
20 tháng 11 năm 2019; 
- Quyết ñịnh số 
338/Qð-LðTBXH 

1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Trong thời hạn 10 
ngày kể từ ngày ban hành 
nội quy lao ñộng, người sử 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

nghiệp 3, ñường 
D1, phường 

Tân Phú, 
thành phố 
Thủ ðức) 

ngày 17/3/2021 của Bộ 
Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội về việc 
công bố các thủ tục 
hành chính mới ban 
hành, sửa ñổi, bổ sung 
và bãi bỏ trong lĩnh vực 
lao ñộng, tiền lương 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước 
của Bộ Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội; 
- Văn bản Ủy quyền của 
Sở Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội ngày 
24/12/2021 Ủy quyền 
cho Ban Quản lý Khu 
Công nghệ cao về việc 
thực hiện một số nhiệm 
vụ quản lý Nhà nước về 
lao ñộng trong Khu 
Công nghệ cao trên ñịa 
bàn Thành phó Hồ Chí 

dụng lao ñộng chuẩn bị hồ 
sơ theo quy ñịnh của pháp 
luật và nộp cho Ban Quản lý 
KCNC (ñược Sở 
LðTB&XH ủy quyền) nơi 
người sử dụng lao ñộng ñăng 
ký kinh doanh. 
- Bước 2: Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận ñược hồ sơ ñăng ký nội 
quy lao ñộng, nếu phát hiện 
nội quy lao ñộng có quy 
ñịnh trái pháp luật thì Ban 
Quản lý KCNC (ñược Sở 
LðTB&XH ủy quyền) thông 
báo và hướng dẫn người sử 
dụng lao ñộng sửa ñổi, bổ 
sung, ñăng ký lại nội quy lao 
ñộng. 
2. Cách thức thực hiện: Nộp 
trực tiếp, gửi qua dịch vụ 
bưu chính. 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

Minh. 
 
 
 

V. Lĩnh vực thương mại quốc tế 
1 Cấp Giấy 

phép thành 
lập Văn 
phòng ñại 
diện của 
thương nhân 
nước ngoài 
tại Việt Nam 

07 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Ban Quản 
lý Khu 

Công nghệ 
cao (lô T2-
3, ñường 

D1, phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ ðức) 

3.000.000 
ñồng 

- Nghị ñịnh số 
07/2016/Nð-CP ngày 
25/01/2016 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết 
Luật Thương mại về 
Văn phòng ñại diện, 
Chi nhánh của thương 
nhân nước ngoài tại 
Việt Nam; 
- Thông tư số 
11/2016/TT-BCT ngày 
05/7/2016 của Bộ Tài 
chính quy ñịnh biểu 
mẫu thực hiện Nghị 
ñịnh số 07/2016/Nð-
CP ngày 25/01/2016 
của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết Luật 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

Thương mại về Văn 
phòng ñại diện, Chi 
nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt 
Nam; 
- Thông tư số 
143/2016/TT-BTC 
ngày 26/9/2016 của Bộ 
Tài chính quy ñịnh mức 
thu, chế ñộ thu, nộp lệ 
phí cấp giấy phép thành 
lập Văn phòng ñại diện 
của tổ chức xúc tiến 
thương mại nước ngoài, 
thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam. 
- Quyết ñịnh số 01/Qð-
BCT ngày 11/8/2019 
của Bộ Công thương về 
việc công bố thủ tục 
hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Bộ Công Thương. 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

2 Cấp lại Giấy 
phép thành 
lập Văn 
phòng ñại 
diện của 
thương nhân 
nước ngoài 
tại Việt Nam 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ 

Ban Quản 
lý Khu 

Công nghệ 
cao (lô T2-
3, ñường 

D1, Phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ ðức) 

1.500.000 
ñồng 

- Nghị ñịnh số 
07/2016/Nð-CP ngày 
25/01/2016 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết 
Luật Thương mại về 
Văn phòng ñại diện, 
Chi nhánh của thương 
nhân nước ngoài tại 
Việt Nam; 
- Thông tư số 
11/2016/TT-BCT ngày 
05/7/2016 của Bộ Tài 
chính quy ñịnh biểu 
mẫu thực hiện Nghị 
ñịnh số 07/2016/Nð-
CP ngày 25/01/2016 
của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết Luật 
Thương mại về Văn 
phòng ñại diện, Chi 
nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt 
Nam; 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

- Thông tư số 
143/2016/TT-BTC 
ngày 26/9/2016 của Bộ 
Tài chính quy ñịnh mức 
thu, chế ñộ thu, nộp lệ 
phí cấp giấy phép thành 
lập Văn phòng ñại diện 
của tổ chức xúc tiến 
thương mại nước ngoài, 
thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam. 
- Quyết ñịnh số 01/Qð-
BCT ngày 11/8/2019 
của Bộ Công thương về 
việc công bố thủ tục 
hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Bộ Công Thương. 

3 ðiều chỉnh 
Giấy phép 
thành lập 
Văn phòng 
ñại diện của 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ 

Ban Quản 
lý Khu 

Công nghệ 
cao (lô T2-
3, ñường 

1.500.000 
ñồng 

- Nghị ñịnh số 
07/2016/Nð-CP ngày 
25/01/2016 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết 
Luật Thương mại về 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

thương nhân 
nước ngoài 
tại Việt Nam 

D1, Phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ ðức) 

Văn phòng ñại diện, 
Chi nhánh của thương 
nhân nước ngoài tại 
Việt Nam; 
- Thông tư số 
11/2016/TT-BCT ngày 
05/7/2016 của Bộ Tài 
chính quy ñịnh biểu 
mẫu thực hiện Nghị 
ñịnh số 07/2016/Nð-
CP ngày 25/01/2016 
của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết Luật 
Thương mại về Văn 
phòng ñại diện, Chi 
nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt 
Nam; 
- Thông tư số 
143/2016/TT-BTC 
ngày 26/9/2016 của Bộ 
Tài chính quy ñịnh mức 
thu, chế ñộ thu, nộp lệ 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

phí cấp giấy phép thành 
lập Văn phòng ñại diện 
của tổ chức xúc tiến 
thương mại nước ngoài, 
thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam; 
- Quyết ñịnh số 01/Qð-
BCT ngày 11/8/2019 
của Bộ Công thương về 
việc công bố thủ tục 
hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Bộ Công Thương. 

4 Gia hạn 
Giấy phép 
thành lập 
Văn phòng 
ñại diện của 
thương nhân 
nước ngoài 
tại Việt Nam 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ 

Ban Quản 
lý Khu 

Công nghệ 
cao (lô T2-
3, ñường 

D1, Phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ ðức) 

1.500.000 
ñồng 

- Nghị ñịnh số 
07/2016/Nð-CP ngày 
25/01/2016 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết 
Luật Thương mại về 
Văn phòng ñại diện, 
Chi nhánh của thương 
nhân nước ngoài tại 
Việt Nam; 
- Thông tư số 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

11/2016/TT-BCT ngày 
05/7/2016 của Bộ Tài 
chính quy ñịnh biểu 
mẫu thực hiện Nghị 
ñịnh số 07/2016/Nð-
CP ngày 25/01/2016 
của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết Luật 
Thương mại về Văn 
phòng ñại diện, Chi 
nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt 
Nam; 
- Thông tư số 
143/2016/TT-BTC 
ngày 26/9/2016 của Bộ 
Tài chính quy ñịnh mức 
thu, chế ñộ thu, nộp lệ 
phí cấp giấy phép thành 
lập Văn phòng ñại diện 
của tổ chức xúc tiến 
thương mại nước ngoài, 
thương nhân nước 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

ngoài tại Việt Nam; 
- Quyết ñịnh số 01/Qð-
BCT ngày 11/8/2019 
của Bộ Công thương về 
việc công bố thủ tục 
hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Bộ Công Thương. 

5 Chấm dứt 
hoạt ñộng 
của Văn 
phòng ñại 
diện của 
thương nhân 
nước ngoài 
tại Việt Nam 
thuộc thẩm 
quyền cấp 
của cơ quan 
cấp Giấy 
phép 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ 

Ban Quản 
lý Khu 

Công nghệ 
cao (lô T2-
3, ñường 

D1, Phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ ðức) 

Không - Nghị ñịnh số 
07/2016/Nð-CP ngày 
25/01/2016 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết 
Luật Thương mại về 
Văn phòng ñại diện, 
Chi nhánh của thương 
nhân nước ngoài tại 
Việt Nam; 
 
- Thông tư số 
11/2016/TT-BCT ngày 
05/7/2016 của Bộ Tài 
chính quy ñịnh biểu 
mẫu thực hiện Nghị 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

ñịnh số 07/2016/Nð-
CP ngày 25/01/2016 
của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết Luật 
Thương mại về Văn 
phòng ñại diện, Chi 
nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt 
Nam; 
- Thông tư số 
143/2016/TT-BTC 
ngày 26/9/2016 của Bộ 
Tài chính quy ñịnh mức 
thu, chế ñộ thu, nộp lệ 
phí cấp giấy phép thành 
lập Văn phòng ñại diện 
của tổ chức xúc tiến 
thương mại nước ngoài, 
thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam; 
- Quyết ñịnh số 01/Qð-
BCT ngày 11/8/2019 
của Bộ Công thương về 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

việc công bố thủ tục 
hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Bộ Công Thương. 

 
 
 


